
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐATN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG K23XDC

0 Kèm theo quyết định số:……………./QĐ-ĐHDT , ngày …… tháng ….…. Năm 20..

STT MSSV KHOÁ TTTN ĐATN GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (9) (10) (28)

1 2321629755 Lê Thanh Ngọc Nhân K23XDC THS DƯƠNG MINH CHÂU x x

2 2321622055 Nguyễn Tấn Dũng K23XDC THS DƯƠNG MINH CHÂU x x

3 2321629766 Phạm Hữu Tài K23XDC THS DƯƠNG MINH CHÂU x x

4 2321625112 Lê Minh Nhật K23XDC THS DƯƠNG MINH CHÂU x x

5 2221624796 Hoàng Văn Ninh K23XDC THS NGUYỄN ĐỨC HOÀNG x x

6 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi K23XDC THS NGUYỄN ĐỨC HOÀNG x

7 2321618537 Vương Quốc Tình K23XDC THS NGUYỄN ĐỨC HOÀNG x x

8 2321624164 Nguyễn Đức Phúc K23XDC THS NGUYỄN ĐỨC HOÀNG x x

9 2321124099 Nguyễn Hoàng Lợi K23XDC THS VŨ VĂN NHÂN x x

10 2321624163 Trần Văn Nam K23XDC THS VŨ VĂN NHÂN x x

11 2321623795 Đinh Gia Dũng K23XDC THS VŨ VĂN NHÂN x x

12 2321622756 Nguyễn Ngọc Tài K23XDC THS VŨ VĂN NHÂN x x

13 2221622554 Trần Quang Linh K23XDC THS VŨ VĂN NHÂN x

14 2221624798 Nguyễn Hoàng Quân K23XDC THS VŨ VĂN NHÂN x

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG TRƯỞNG P ĐÀO TẠO Đà Nẵng, ngày          tháng           năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Quốc Lâm TS Nguyễn Phi Sơn

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

ThS. Nguyễn Quốc Lâm TS Nguyễn Phi Sơn
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0 Kèm theo quyết định số:……………./QĐ-ĐHDT , ngày …… tháng ….…. Năm 20..

STT MSSV Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (9) (10)

1 2221619380 Nguyễn Văn Quý ThS TRƯƠNG HỒNG MINH

2 2321618551 Phạm Ngọc Tiến ThS TRƯƠNG HỒNG MINH

3 23216111557 Hồ Viết Bình ThS TRƯƠNG HỒNG MINH

4 2321612053 Phạm Hữu Tiến ThS TRƯƠNG HỒNG MINH

5 2321615109 Nguyễn Đăng Trường ThS PHAN ĐÌNH THOẠI

6 2221615503 Lý Anh Quân ThS PHAN ĐÌNH THOẠI

7 2320210405 Dương Phạm Ngọc Toàn ThS PHAN ĐÌNH THOẠI

8 23216112457 Đặng Văn Long ThS PHAN ĐÌNH THOẠI

9 23216111345 Đồng Đức Anh ThS LÊ CAO VINH

10 2321619840 Nguyễn Đình Nam ThS LÊ CAO VINH

11 23216111598 Lê Vạn Niên ThS LÊ CAO VINH

12 2321618534 Cao Minh ThạCh ThS LÊ CAO VINH

13 2321619875 Nguyễn Văn Đồng ThS LÊ CAO VINH

14 2321612742 Nguyễn Viết Ba ThS ĐẶNG HỒNG LONG

15 2320610399 Võ Văn Đức ThS ĐẶNG HỒNG LONG

16 2321613223 Lê Văn Khanh ThS ĐẶNG HỒNG LONG

17 2321119863 Đặng Phú Lộc ThS ĐẶNG HỒNG LONG

18 2321615106 Lê Bá Quý ThS ĐẶNG HỒNG LONG

19 2021615092 Nguyễn Đức Huy TS. TRẦN THU HIỀN

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TN

20 2321614154 Đỗ Nhật Huy TS. TRẦN THU HIỀN

21 2321613224 Nguyễn Vũ Quốc Khánh TS. TRẦN THU HIỀN

22 2321613789 Phạm Đức Hòa TS. TRẦN THU HIỀN

23 2321612045 Nguyễn Thành An TS. TRẦN THU HIỀN

24 23216112925 Phan Hồ Duy Tuấn TS. TRẦN THU HIỀN

25 2321615104 Nguyễn Minh Hùng ThS PHẠM VIẾT HIẾU

26 2321635345 Võ Văn Bản ThS PHẠM VIẾT HIẾU

27 2321614732 Thái Kế Phú ThS PHẠM VIẾT HIẾU

28 23216111895 Nguyễn Văn Thương ThS PHẠM VIẾT HIẾU

29 2221618114 Nguyễn Nhật Huy ThS PHẠM VIẾT HIẾU

30 2321619922 Cao Huy Tuấn ThS TRẦN THANH VIỆT

31 2321212792 Nguyễn Lê Minh Hiếu ThS TRẦN THANH VIỆT

32 2321614157 Nguyễn Phú Lý ThS TRẦN THANH VIỆT

33 2321615337 Trần Anh Đức ThS TRẦN THANH VIỆT

34 2221624794 Trần Ngọc Nhân ThS TRẦN THANH VIỆT

35 2221613461 Nguyễn Minh Tuấn ThS PHẠM QUANG NHẬT

36 23216111350 Trần Văn Thịnh ThS PHẠM QUANG NHẬT

37 2321615103 Trần Việt Hoàng ThS PHẠM QUANG NHẬT

38 2321619617 Hồ Duy Mẫn ThS PHẠM QUANG NHẬT

39 2321613791 Lê Văn Nhơn ThS PHẠM QUANG NHẬT

40 2121614351 Ung Nho Khánh ThS PHẠM QUANG NHẬT

41 2321158422 Phạm Công Dương ThS NGUYỄN QUỐC LÂM
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0 Kèm theo quyết định số:……………./QĐ-ĐHDT , ngày …… tháng ….…. Năm 20..

STT MSSV Ghi chúHỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TN

42 23216111560 Võ Duy Khánh ThS NGUYỄN QUỐC LÂM

43 2321615105 Đặng Công Nhựt ThS NGUYỄN QUỐC LÂM

44 2321612536 Nguyễn Văn Sỹ Sơn ThS NGUYỄN QUỐC LÂM

45 2221618956 Lê Quang Trung ThS NGUYỄN QUỐC LÂM

46 2321615102 Phạm Đức Đồng ThS NGUYỄN QUỐC LÂM

47 2321634194 Đặng Ngọc Hòa ThS PHẠM QUANG NHẬT

48 2321633815 Bùi Đại Bình ThS PHẠM VIẾT HIẾU

49 2321118219 Nguyễn Thành Vinh ThS PHẠM VIẾT HIẾU

50 2321632072 Ngô Khắc Nam ThS PHẠM VIẾT HIẾU

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG TRƯỞNG P ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Quốc Lâm TS Nguyễn Phi Sơn
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HỘI ĐỒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ QL XÂY DỰNG  ĐỢT THÁNG 12-2021

(Kèm theo quyết định số:……………./QĐ-ĐHDT, ngày …… tháng ….. năm 20….)
STT      MSV LỚP NỘI DUNG ĐATN MGV Ghi chú

1 2321634194 Đặng Ngọc Hòa Đồ án Đấu Thầu- Định giá ThS PHẠM QUANG NHẬT

2 2321633815 Bùi Đại Bình Đồ án Đấu Thầu- Định giá ThS PHẠM VIẾT HIẾU

3 2321118219 Nguyễn Thành Vinh Đồ án Đấu Thầu- Định giá ThS PHẠM VIẾT HIẾU

4 2321632072 Ngô Khắc Nam Đồ án Đấu Thầu- Định giá ThS PHẠM VIẾT HIẾU

5

6

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Phi Sơn

TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG

ThS. Nguyễn Quốc Lâm

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

HỌ VÀ TÊN GV HƯỚNG DẪN



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

0

STT MSSV Loại đồ án
% 

Chính

% 

phụ
Cơ cầk ĐATN

Co1 Co4 Co5 Co6 Co8 Co11 Co12 Co13 Co15 Co16 Co17 Co18

1 2321619922 Cao Huy Tuấn KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

2 2321615104 Nguyễn Minh Hùng KC chính BTCT ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

3 23216111557 Hồ Viết Bình KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30%

10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% KC &Thi công 

Nền móng

4 2221618114 Nguyễn Nhật Huy KC chính BTCT ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30%

10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% KC &Thi công 

Nền móng

5 2321635345 Võ Văn Bản KC chính BTCT ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

6 2321612053 Phạm Hữu Tiến KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30%

10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% KC &Thi công 

Nền móng

7 2321212792 Nguyễn Lê Minh Hiếu KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30%

10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% KC &Thi công 

Nền móng

HỌ VÀ TÊN
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

CHÍNH
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ

7 2321212792 Nguyễn Lê Minh Hiếu KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30% Nền móng

8 2321614732 Thái Kế Phú KC chính BTCT ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

9 23216111345 Đồng Đức Anh KC chính BTCT ThS LÊ CAO VINH 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

10 2321619840 Nguyễn Đình Nam KC chính BTCT ThS LÊ CAO VINH 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

11 2221613461 Nguyễn Minh Tuấn KC chính BTCT ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

12 2021615092 Nguyễn Đức Huy KC chính BTCT TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

13 2321614154 Đỗ Nhật Huy KC chính BTCT TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

14 2321614157 Nguyễn Phú Lý KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

15 2321613224 Nguyễn Vũ Quốc Khánh KC chính BTCT TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

Trang 1/4



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

0

STT MSSV Loại đồ án
% 

Chính

% 

phụ
Cơ cầk ĐATNHỌ VÀ TÊN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

CHÍNH
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ

16 23216111598 Lê Vạn Niên KC chính BTCT ThS LÊ CAO VINH 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

17 2321615337 Trần Anh Đức KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

18 2321618534 Cao Minh ThạCh KC chính BTCT ThS LÊ CAO VINH 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

19 2321613789 Phạm Đức Hòa KC chính BTCT TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

20 2321612045 Nguyễn Thành An KC chính BTCT TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS ĐẶNG HỒNG LONG 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

21 2321619875 Nguyễn Văn Đồng KC chính BTCT ThS LÊ CAO VINH 70% ThS LÊ CAO VINH 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

22 23216112925 Phan Hồ Duy Tuấn KC chính BTCT TS. TRẦN THU HIỀN 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

23 Nguyễn Viết Ba Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 23 2321612742 Nguyễn Viết Ba Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

24 2321158422 Phạm Công Dương Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

25 2221619380 Nguyễn Văn Quý Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

26 2320610399 Võ Văn Đức Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

27 23216111350 Trần Văn Thịnh Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

28 2221624794 Trần Ngọc Nhân KC chính BTCT ThS TRẦN THANH VIỆT 70% ThS TRẦN THANH VIỆT 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công

29 2321615109 Nguyễn Đăng Trường Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHAN ĐÌNH THOẠI 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

30 2321613223 Lê Văn Khanh Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 
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31 2321615103 Trần Việt Hoàng Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

32 23216111560 Võ Duy Khánh Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

33 2321618551 Phạm Ngọc Tiến Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

34 2321119863 Đặng Phú Lộc Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

35 2321619617 Hồ Duy Mẫn Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

36 2321615105 Đặng Công Nhựt Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

37 2321612536 Nguyễn Văn Sỹ Sơn Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS TRƯƠNG HỒNG MINH 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

38 Lê Bá Quý Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 38 2321615106 Lê Bá Quý Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% TS. TRẦN THU HIỀN 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

39 2321613791 Lê Văn Nhơn Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

40 2221618956 Lê Quang Trung Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

41 2221615503 Lý Anh Quân Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% ThS PHAN ĐÌNH THOẠI 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

42 2320210405 Dương Phạm Ngọc Toàn Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% ThS PHAN ĐÌNH THOẠI 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

43 2121614351 Ung Nho Khánh Thi Công chính ThS PHẠM QUANG NHẬT 70% ThS PHẠM QUANG NHẬT 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

44 2321615102 Phạm Đức Đồng Thi Công chính ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 70% ThS NGUYỄN QUỐC LÂM 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 

45 23216112457 Đặng Văn Long Thi Công chính ThS ĐẶNG HỒNG LONG 70% ThS PHAN ĐÌNH THOẠI 30% 10% Kiến trúc +30% Kết cấu +60% Thi công 
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46 23216111895 Nguyễn Văn Thương KC chính CT Thép ThS PHẠM VIẾT HIẾU 70% ThS PHẠM VIẾT HIẾU 30% 10% Kiến Trúc+ 60 Kết cấu + 30% Thi công
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